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I.MỤC TIÊU-NỘI DUNG-HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: 
CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 
đề 

Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mụ
c 

tiê
u -
nội 
du
ng 
cốt 
lõi

C
ộ
n
g

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu

Ghi 
chú 
về 
sự 

điều 
chỉn
h so 
vơi 
kế 

hoạc
h 

chun
g(nế
u có)

Bé yêu 
cây 

xanh

Một số 
loại hoa

Một số 
loại quả

Một số 
loại rau 

củ

I. LĨNH VỰC 
GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN THỂ CHẤT

# # # # # #

1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục 
các động tác trong 
bài tập thể dục theo 
hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu 
và kết thúc động tác 

Tập kết hợp 4 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục :Cây 
cao,cỏ thấp

Bài 7: Cây cao,cỏ 
thấp
-Hô hấp: Ngửi 
hoa
-Tay: Cây cao,cỏ 
thấp
- Lưng, bụng, 
lườn : Gió thổi 

Khối Sân 
chơi x 1 TDS TDS TDS TDS
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đúng nhịp. cây nghiêng
-Chân: Cây bé 
xiu,cây lớn lên

9

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động đi bước lên 
xuống bậc cao 
15cm(5-7 bậc)

Bước lên xuống bậc 
cao

Tiết học : Bước 
lên xuống bậc cao

Lớp 
học

Sân 
chơi 1 HĐH

11

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động đứng co 1 
chân tối thiểu cách 
đất khoảng 10-12cm 
giữ khoảng 2-3s sau 
đó đổi chân

Đứng co 1 chân Tiết học : Đứng 
co 1 chân

Lớp 
học

Sân 
chơi 1 HĐH+

HĐNT

21

Biết bò đến vật cản 
và trườn qua vật cản, 
bò tiếp khoảng 2m, 
đứng dậy về chỗ 
hoặc lấy đồ chơi

BòTrườn qua vật cản 
cao 10-15c,, rộng 
20-25 cm, bò tiếp 
khoảng 2m, đứng 
dạy về chỗ hoặc lấy 
đồ chơi

Tiết hocj: 
BòTrườn qua vật 
cản cao 10-15c,, 
rộng 20-25 cm, 
bò tiếp khoảng 
2m, đứng dạy về 
chỗ hoặc lấy đồ 
chơi

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 HĐH

24
Thực hiện  phối hợp 
vận động tay mắt khi 
tung bóng qua dây

Tung bóng qua dây Tiết học :Tung 
bóng qua dây

Lớp 
học

Lớp 
học 1 HĐH+

HĐNT
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34

Thực hiện được vận 
động cổ tay,ngón 

tay,bàn tay khi thực 
hiện thao tác 
rót,khuấy,đảo

Rót,khuấy,đảo
Trò chơi:Nấu 

thức ăn cho con 
vật

Lớp 
học

Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

37
Thực hiện được vận 
động ngón tay  khi  
nhặt đồ vật

Nhón nhặt hột hạt
Chơi tự do:Nhặt 
đồ vật,đồ chơi 

vào giỏ

Lớp 
học

Sân 
chơi 1 HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

39

Sử dụng sự khéo léo 
của các ngón tay qua 
hoạt động xâu,cài, 
buộc

Tập cài cúc
Trò chơi:Cài 

cúc(cài cây,rau, 
quả vào tranh) 

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

45
Biết được đặc điểm 
của một số loại thức 
ăn quen thuộc

Nhận biết màu sắc, 
kích thước, hình 
dạng, mùi vị của một 
số loại quả

Tập cho trẻ nhận 
biết màu sắc,kích 

thước,hình 
dạng,mùi vị của 
một số loại quả

Lớp 
học

Lớp 
học 1 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

46 Có 1 số thói quen tốt 
trong ăn uống

Tập luyện nề nếp 
thói quen trong ăn 
uống: ăn chín, uống 
chín, rửa tay trước 
khi ăn, lau mặt lau 
miệng, uống nước 
sau khi ăn, vứt rác 
đúng nơi quy định.

Rèn trẻ một số 
thói quen vệ sinh 
trước khi ăn,ăn 
thức ăn đã nấu 

chín

Lớp 
học

Lớp 
học 1 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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48 Đi vệ sinh  đúng nơi 
quy định

Luyện  thói quen đi 
vệ sinh đúng nơi quy 
định,biết tự đi vệ 
sinh khi có nhu cầu.

Rèn trẻ thói quen 
đi vệ sinh đúng 

nơi quy định,đi vệ 
sinh khi có nhu 

cầu

Lớp 
học

Lớp 
học 1 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

49 Tự lấy gối và lên 
giường ngủ

Luyện thói quen tự 
lấy gối ,lên giường 
ngủ

Rèn trẻ thói quen 
tụ lấy gối khi đi 

ngủ

Lớp 
học

Lớp 
học 1 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

53

Làm được một số 
việc với sự giúp đỡ 
của người lớn (lấy 
nước uống, đi vệ 
sinh,..)

Tập tự phục vụ: 

+ Lấy uống nước

+ Cất lấy giày dép, 
tự

Tập tự phục vụ: 

+ Lấy uống nước

+ Cất lấy giày 
dép, tự

Lớp 
học

Lớp 
học 1 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

55

Biết xúc miệng bằng 
nước muối sau khi ăn 
dưới sự hướng dẫn 
của cô

Luyện thói quen: 
Xúc miệng bằng 
nước muối sau khi 
ăn

Rèn trẻ thói quen 
Xúc miệng bằng 
nước muối sau 

khi ăn

Lớp 
học

Lớp 
học 1 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

56
Biết nói với người 
lớn khi có nhu cầu 
ăn, ngủ, vệ sinh

Tập nói với người 
lớn khi có nhu cầu 
ăn, ngủ, vệ sinh

Dạy trẻ tập nói 
với người lớn khi 

có nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh

Lớp 
học

Lớp 
học 1

VS-AN

+ HĐC

VS-AN

+ HĐC

VS-AN

+ HĐC

VS-AN

+ HĐC

58

Biết chấp nhận: đội 
mũ khi ra nắng; đi 
giày dép; mặc quần 
áo ấm khi trời lạnh

Tập thói quen tốt: 
đội mũ khi ra nắng; 
đi giày dép; mặc 
quần áo ấm khi trời 
lạnh

Rèn thói quen tốt: 
đội mũ khi ra 

nắng; đi giày dép; 
mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh

Lớp 
học

Lớp 
học 1 HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT
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II. LĨNH VỰC 
GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN NHẬN 
THỨC

# #

66

Có khả năng nhận 
biết vị đặc trưng của 
một số quả(ngọt chua 
mặn)

Nếm vị của một số  
quả(ngọt, chua)

Dạy trẻ nhận biết 
vị ngọt-chua  của 
một số loại quả

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

Tiết học:
-Nhận biết một số 
loại hoa

Lớp 
học

Lớp 
học 1 HĐH+

HĐC

-Nhận biết một số 
loại quả

Lớp 
học 1 HĐH+

HĐC
73

Biết đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của cây, 
hoa, quả quen thuộc

Nhận biết tên 
gọi,đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của rau, 
hoa, quả quen thuộc

-Nhận biết một số 
loại rau củ

Lớp 
học 1 HĐH+

HĐC

82 Số lượng(1- nhiều) NBPB Số lượng(1- 
nhiều)

Tiết học|:
NBPB: Số lượng 
một - nhiều

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐG

III. LĨNH VỰC 
GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN NGÔN 
NGỮ

# # # # # # # #

93 Hiểu nội dung 
chuyện ngắn đơn 
giản: Trả lời được 

Nghe cô kể 
chuyện:Cây táo

Kể chuyện:Cây 
táo Lớp 

học
Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐC
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các câu hỏi về tên 
truyện, tên và hành 
đọng của các nhân 

vật

Nghe cô kể 
chuyện:Quả thị

Kể chuyện:Quả 
thị Lớp 

học
Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐC

94

 Hiểu nội dung bài 
thơ,ca dao,đồng 

dao,hò vè,câu đố. Trả 
lời được các câu hỏi 

về tên bài thơ,ca 
dao,đồng dao,hò 

vè,câu đố

Nghe các bài thơ, ca 
dao, đồng dao, hò 
vè, câu đố

Đọc cho trẻ nghe 
các bài thơ, ca 
dao, đồng dao, hò 
vè, câu đố Lớp 

học
Lớp 
học 1 HĐC HĐC HĐC HĐC

97
 Hiểu nội dung bài 

hát. Trả lời được các 
câu hỏi về tên bài hát

Nghe các bài hát Cho trẻ lắng nghe 
các bài hát trên 
băng đĩa,máy 
tính,cô hát trẻ 
nghe

Lớp 
học

Lớp 
học 1 HĐC HĐC HĐC HĐC

99

Tiết học:
- Thơ:Hoa nở Lớp 

học
Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐC
Đọc các đoạn thơ,bài 
thơ ngắn có  câu 3-4 

tiếng

Đọc các đoạn thơ,bài 
thơ ngắn có  câu 3-4 
tiếng:Hoa nở;Bắp cải 
xanh

- Thơ:Bắp cải 
xanh Lớp 

học
Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐC

IV. LĨNH VỰC 
TÌNH CẢM - KỸ 
NĂNG XÃ HỘI

# # # # #
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117

Biểu lộ sự thân 
thiện với mội trường 
cây xanh: không bẻ 
cành ngắt hoa. Tập 

làm một số việc 
chăm sóc cây

Tập làm một số việc 
chăm sóc cây xanh Dạy trẻ tập làm 

một số viêc chăm 
sóc cây xanh

Lớp 
học

Lớp 
học 1 HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

V.PHÁT TRIỂN 
CẢM XÚC THẨM 
MỸ

# # # # #

Hát theo nhạc bài 
hát:Lý cây xanh

Tiết học:
-Dạy hát: Lý cây 
xanh

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐC

Hát theo nhạc bài 

hát: Màu hoa

Tiết học:
-Dạy hát: Màu 
hoa

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐC121
Biết hát theo 1 vài 
bài hát/ bản nhạc 

quen thuộc

Hát theo nhạc bài 
hát:Quả

Tiết học:
-Dạy hát: Quả HĐH+

HĐC

122

Biết  vận động đơn 
giản theo 1 vài bài 
hát/ bản nhạc quen 

thuộc

Tập vận động đơn 
giản theo nhạc bài 
hát:Cây bắp cải

Tiết học:
-Dạy vận động: 
Cây bắp cải 

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐC

124
Thích  cầm bút tô 
màu, vẽ nguệch 

ngoạc

Vẽ các đường nét 
khác nhau : Nét cong 
kín

Tiết học:
-Vẽ:Quả tròn Lớp 

học
Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐG
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126

 Thích Chơi vơi màu 
nước và tạo ra các 
sản phẩm đơn giản 
theo sự hướng dẫn 

của cô

Tập in tranh bằng 
màu nước

Tiết học:
- In màu: : In màu 
cây xanh bằng 
bàn tay

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐG

127 -Xé giấy:Xé vụn ,xé 
dài chủ đề thực vật

-Xé giấy:Xé vụn ,xé 
dài

Tiết học:
-Xé:Xé cánh hoa

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐG

128

Chơi với đất 
nặn,thực hiện các 
thao tác nặn xoay 

tròn,ấn bẹt,véo 
đất,bóp mềm đất

Chơi với đất 
nặn,thực hiện các 
thao tác nặn xoay 
tròn,véo đất,bóp 
mềm đất

Tiết học:
-Nặn : Nặn quả 
tròn

Lớp 
học

Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐG

130 Xem tranh Xem tranh  theo chủ 
điểm

Dạy trẻ cách  xem 
tranh

Lớp 
học

Lớp 
học 1 HĐG+

HĐC
HĐG+
HĐC

HĐG+
HĐC

HĐG+
HĐC

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 29 28 29 28

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 15 14 15 14

Lĩnh vực nhận thức 3 3 3 3

Lĩnh vực ngôn ngữ 4 4 4 4

 Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 1 1 1 1

Chia theo lĩnh vực

Lĩnh vực thẩm mỹ 6 6 6 6

Trong đó: - Đón trả trẻ 0 0 0 0
  Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh Thể dục sáng 1 1 1 1
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 Hoạt động góc 5 4 4 4

Hoạt động ngoài trời 4 3 4 3

Vệ sinh - ăn ngủ 8 8 8 8

Hoạt động chiều 6 7 7 7

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

 Lễ hội 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5

Giờ thể chất 1 1 1 1

 Giờ nhận thức 1 1 1 1

Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

hoạt              

Chia 
cụ thể

Giờ TC-KNXH &TM 2 2 2 2

  II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Bé yêu cây xanh 1 Từ  10/2 đến 14/2/2025 Lưu Thị Thu Trang
Một số loại hoa 1 Từ  17/2 đến 21/2/2025 Bùi Thị Hà
Một số loại quả 1 Từ 24/2 đến 28/2/2025 Lưu Thị Thu Trang
Một số loại rau củ 1 Từ  3/3 đến 7/3/2025 Bùi Thị Hà
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         III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Bé yêu cây xanh” Nhánh “Một số loại hoa” Nhánh “Một số loại quả” Nhánh “Một số loại rau củ
”

Giáo viên

-Thiết kế kế hoạch giáo d
ục, xây dựng môi trường 
hoạt động các góc theo ch
ủ đề “Cây và những bông 
hoa đẹp”,một số loại cây 
xanh
-Chuẩn bị nguyên học liệ
u cho các góc chơi,đồ 
dùng đồ chơi các tiết dạy 
trong tuần
-Bảng tuyên truyền chủ
 đề mới cho phụ huynh

-Tranh ảnh về một số loại 
hoa,hoa thật
-Đồ dùng cho các tiết dạy 
trong tuần,các góc chơi
-Bổ sung bảng tuyên truy
ền các nội dung dạy trẻ 
trong tuần:Bài thơ,câu 
chuyện,bài hát....

-Tranh ảnh về một số loại 
quả,quả thật
-Đồ dùng cho các tiết dạy 
trong tuần,các góc chơi
-Bổ sung bảng tuyên truyề
n các nội dung dạy trẻ 
trong tuần:Bài thơ,câu 
chuyện,bài hát....

-Tranh ảnh về một số loại 
rau củ,rau củ thật
-Đồ dùng cho các tiết dạy 
trong tuần,các góc chơi
-Bổ sung bảng tuyên truyề
n các nội dung dạy trẻ 
trong tuần:Bài thơ,câu 
chuyện,bài hát....

Nhà trường -Duyệt kế hoạch,hướng d
ẫn giáo viên tạo môi trườ
ng cho trẻ hoạt động

-Bổ sung nguyên học liệu 
cho giáo viên làm đồ 
dùng đồ chơi

-Bổ sung nguyên học liệu 
cho giáo viên làm đồ 
dùng đồ chơi

-Bổ sung nguyên học liệu 
cho giáo viên làm đồ 
dùng đồ chơi

Phụ huynh -Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ tr
ước khi đến lớp
-Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ
-Đóng góp ủng hộ 
nguyên vật liệu sẵn có để 
giáo viên làm đồ dùng đồ 
chơi cho trẻ
-Trò chuyện với trẻ về tên 
gọi một số loại cây quen 
thuộc,tác dụng và cách ch
ăm sóc bảo vệ cây xanh

-Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ tr
ước khi đến lớp
-Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ
-Đóng góp ủng hộ 
nguyên vật liệu sẵn có để 
giáo viên làm đồ dùng đồ 
chơi cho trẻ
-Trò chuyện với trẻ về tên 
gọi,đặc điểm đặc trưng,
tác dụng và cách chăm 
sóc một số loại hoa.

-Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ tr
ước khi đến lớp
-Cho trẻ đi học đều và tạo 
tâm thế thoải mái cho trẻ
-Đóng góp ủng hộ nguyên 
vật liệu sẵn có để giáo 
viên làm đồ dùng đồ chơi 
cho trẻ
-Trò chuyện với trẻ về tên 
gọi,đặc điểm đặc trưng,
tác dụng và cách chăm 
sóc một số loại cây ăn quả

-Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ tr
ước khi đến lớp
-Cho trẻ đi học đều và tạo 
tâm thế thoải mái cho trẻ 
khi đến lớp
-Đóng góp ủng hộ nguyên 
vật liệu sẵn có để giáo 
viên làm đồ dùng đồ chơi 
cho trẻ
-Trò chuyện với trẻ về tên 
gọi,đặc điểm đặc trưng,
tác dụng và cách chăm 
sóc một số loại cây rau củ
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     NGƯỜI SOẠN                             KHỐI TRƯỞNG                               THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  

Lưu Thị Thu Trang                       Bùi Thị Thanh Nga                               Phạm Thị Bắc

   

    Bùi Thị Hà
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